Ngày dạy: …………………………
Tiết 69 – ÔN TẬP GIỮA KỲ II PHẦN HÌNH HỌC
I. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng:
1. Về kiến thức: 
- Hệ thống được các kiến thức về hình học phẳng đã học: tổng các góc của một tam giác; quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác, liên hệ về độ dài của ba cạnh trong một tam giác (bất đẳng thức tam giác); định nghĩa hai tam giác bằng nhau và giải thích được các trường hợp bằng nhau của hai tam giác, hai tam giác vuông; định nghĩa, tính chất và dấu hiệu nhận biết của tam giác cân.
2. Về năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
* Năng lực đặc thù: 
- Năng lực giao tiếp toán học: HS nhận biết được và trình bày được cách vẽ hình theo yêu cầu đề bài, diễn đạt được lập luận và chứng minh hình học trong những trường hợp đơn giản.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, … để giải các bài toán đưa ra, áp dụng kiến thức toán học để giải quyết các vấn đề thực tế liên quan.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, bảng phụ hoặc máy chiếu.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, sơ đồ tư duy vẽ trên giấy A0, bảng nhóm.
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu (10 phút)
a) Mục tiêu: Nhắc lại kiến thức đã học.
b) Nội dung: HS thuyết trình sơ đồ tư duy về các kiến thức đã học: tổng các góc của một tam giác; quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác, liên hệ về độ dài của ba cạnh trong một tam giác (bất đẳng thức tam giác); định nghĩa hai tam giác bằng nhau và giải thích được các trường hợp bằng nhau của hai tam giác, hai tam giác vuông; định nghĩa, tính chất và dấu hiệu nhận biết của tam giác cân (đã được GV dặn dò thực hiện trước tiết học).
c) Sản phẩm: Sơ đồ tư duy hoàn thiện.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: GV yêu cầu HS hoạt động theo tổ:
- Tổ 1: Giới thiệu khái quát về sơ đồ, trình bày định lí tổng số đo các góc trong một tam giác, quan hệ giữa góc và cạnh đối diện, bất đẳng thức tam giác.
- Tổ 2: Trình bày các trường hợp bằng nhau của hai tam giác.
- Tổ 3: Trình bày các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông.
- Tổ 4: Trình bày định nghĩa, tính chất, dấu hiệu và cách vẽ của một tam giác cân.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1
- Các tổ của đại diện HS lên trình bày sơ đồ tư duy của tổ mình.
* Báo cáo, thảo luận nhiệm vụ 1
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định nhiệm vụ 1
- GV nhận xét phần trình bày của HS, hoàn thiện sơ đồ tư duy, nhấn mạnh lại các kiến thức.
	


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
3. Hoạt động 3: Luyện tập (22 phút)
a) Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức đã học để giải quyết các câu hỏi.
b) Nội dung: Tham gia trò chơi: Rung chuông vàng.
c) Sản phẩm: Trả lời đúng các câu hỏi, giải thích được câu trả lời.
d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2
- Mỗi HS được phát 4 tờ bìa cứng màu, mỗi màu tương ứng với các đáp án A, B, C, D. 
- GV phổ biến luật chơi:
+ Số lượng câu hỏi: 12 câu. 
+ Hình thức trả lời: Lựa chọn 1 đáp án đúng nhất.  
+ Thời gian suy nghĩ: từ 10 giây đến 20 giây tuỳ từng câu.
(Thời gian được tính sau khi đọc xong đề bài)
+ Luật chơi: Nếu trả lời đúng thì được tiếp tục trả lời câu tiếp theo. Nếu sai thì phải dừng cuộc chơi, nộp lại bảng đáp án.
+ Bạn trả lời đúng câu hỏi cuối cùng là người rung được chuông vàng.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2
- HS chơi trò chơi đúng luật chơi GV phổ biến.
* Báo cáo, thảo luận nhiệm vụ 2
- GV yêu cầu HS bất kì giải thích câu trả lời.
* Kết luận, nhận định nhiệm vụ 2
- GV và HS chốt kiến thức qua từng câu hỏi.
	12 câu hỏi trắc nghiệm.

	Câu hỏi của trò chơi “Rung chuông vàng”











[bookmark: MTBlankEqn]Câu 1. Ba bạn Hoa, Việt và Tú đi đến trường tại địa điểm  lần lượt theo ba con đường  và  Biết rằng ba điểm  cùng nằm trên một đường thẳng,  nằm giữa  và   là góc tù. Hỏi bạn nào đi xa nhất, bạn nào đi gần nhất?
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A. Hoa đi xa nhất, Việt đi gần nhất.	B. Hoa đi xa nhất, Tú đi gần nhất.
D. Tú đi xa nhất, Việt đi gần nhất.		D. Tú đi xa nhất, Hoa đi gần nhất.


Câu 2. So sánh các cạnh của  biết rằng  


A. 		B. 	


C. 		D. 




Câu 3. Cho  biết cm, cm. Hỏi cạnh có thể nhận độ dài (cm) nào sau đây?
A. 4 cm.	B. 9 cm.	C. 12 cm.		D. 13 cm.
Câu 4. Chọn câu trả lời đúng nhất: 
A. Nếu ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau. 
B. Nếu ba góc của tam giác này bằng ba góc của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau. 
C. Cả A và B đều đúng. 
D. Cả A và B đều sai. 
Câu 5. Trên hình vẽ dưới đây, có bao nhiêu cặp tam giác bằng nhau theo trường hợp c-c-c?
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 A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.




Câu 6. Cho hai tam giácvàcó Tìm điều kiện đểtheo trường hợp cạnh – góc – cạnh. 



A. 	B. 	C. 	D. Cả A, B, C đều sai.




Câu 7. Chocân tại  có Tính số đo 




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 8. Trong các trường hợp sau, trường hợp nào chứa hình có hai tam giác vuông không bằng nhau?
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Câu 9. Cho và  có  Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:


A. 				B. 	


C. 				D. 
Câu 10. Chu vi của một tam giác cân biết độ dài hai cạnh của nó là 3 cm và 8 cm là 
A. 14 cm.	B. 7 cm.	C. 19 cm.	D. 11 cm.
Câu 11. Khẳng định nào dưới đây là sai?

A. Tam giác cân có một góc là tam giác đều.

B. Tam giác vuông có một góc nhọn bằng là tam giác vuông cân.
C. Trong tam giác vuông, cạnh huyền là cạnh có độ dài lớn nhất. 
D. Tam giác cân không thể là tam giác tù. 







Câu 12. Cho và  có  Biết  Số đo  là?




A. 	B. 	C. 	D. 


4. Hoạt động 4: Vận dụng (10 phút)
a) Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức đã biết để giải quyết vấn đề thực tiễn.
b) Nội dung: Hoạt động nhóm giải bài toán, hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi.
c) Sản phẩm: Lời giải bài toán, đáp án cho câu hỏi.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm làm bài tập. 
- Thời gian: 8 phút.











Đề bài. Cho  vuông tại , có  Qua  kẻ đường thẳng  nằm cùng phía đối với  Kẻ  tại  kẻ  tại  Chứng minh: 

a)

b) 
* HS thực hiện nhiệm vụ 3
- Các nhóm thực hiện thảo luận và trình bày bài giải vào bảng phụ.
* Báo cáo, thảo luận nhiệm vụ 3
- Nhóm nhanh nhất đem kết quả đính lên bảng, các nhóm còn lại đổi chéo kiểm tra.
- GV cho HS đại diện các nhóm nhận xét, bổ sung hoàn chỉnh bài của nhóm nhanh nhất trên bảng. 
* Kết luận, nhận định nhiệm vụ 3
- GV hướng dẫn lại cách làm, đánh giá, tuyên dương những nhóm làm tốt, nhận xét tốt.
* GV giao nhiệm vụ học tập 4
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân trả lời nhanh câu hỏi. 
- Thời gian: 2 phút.
Câu hỏi: Hai thanh AB và AC của vì kèo một mái nhà thường bằng nhau và tạo với nhau một góc bằng:

a)  nếu mái nhà bằng tôn.

b)  nếu mái nhà bằng ngói.

Tính  trong mỗi trường hợp.
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* HS thực hiện nhiệm vụ 4
- HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi theo yêu cầu.
* Báo cáo, thảo luận nhiệm vụ 4
- GV yêu cầu HS giải thích câu trả lời.
* Kết luận, nhận định nhiệm vụ 4
- GV nhấn mạnh, nhắc lại cách tính góc ở đáy khi biết góc ở đỉnh, tính góc ở đỉnh khi biết góc ở đáy của một tam giác cân bất kì.
	










Đề bài. Cho  vuông tại , có  Qua  kẻ đường thẳng nằm cùng phía đối với  Kẻ  tại  kẻ  tại  Chứng minh: 

a)

b) 
Bài giải:
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a) Ta có (cùng phụ ). 

Lại có: .

Vậy  (trường hợp cạnh huyền – góc nhọn của hai tam giác vuông). 



b) Vì  nên   (hai cạnh tương ứng).




 (vì  nằm giữa  và ). 

Câu hỏi: Hai thanh AB và AC của vì kèo một mái nhà thường bằng nhau và tạo với nhau một góc bằng:

a)  nếu mái nhà bằng tôn.

b)  nếu mái nhà bằng ngói.

Tính  trong mỗi trường hợp.
Trả lời:

a) 
b)



- Muốn tìm góc ở đáy của một tam giác cân, ta lấy  trừ đi số đo của góc ở đỉnh tam giác cân đó rồi chia cho 2.

- Muốn tìm góc ở đỉnh một tam giác cân, ta lấy  trừ đi hai lần số đo góc ở đáy của tam giác cân đó.



 Hướng dẫn tự học ở nhà (3 phút)
- Ghi nhớ các các kiến thức đã ôn tập , làm lại các bài tập đã hướng dẫn trên lớp.
- Làm bài tập trong SBT. 
- Giờ học sau kiểm tra giữa kỳ cả phần số và hình học.
=============================
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